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Phụ lục VI
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số            /2024/QĐ-TTg ngày     tháng      năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	`STT

	Tên cơ sở 
	Địa chỉ liên hệ
	Loại hình hoạt động
	Số lượng đầu vật nuôi

	I. TÂY BẮC BỘ

	1. Tỉnh Hòa Bình

	1
	Trại Lợn Kim Truy
	Xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	2
	Liên doanh Công ty CPCN T&T 159 và Công ty Liên doanh CPCN T&T 159 Lạc Sơn
	Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Chăn nuôi bò
	7.100

	3
	Công ty Cổ phần T&T 159
	Xã Yên Mông, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Chăn nuôi bò
	3.500

	4
	Công ty Cổ phần T&T 159 - Chi nhánh Hòa Bình
	Phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Chăn nuôi bò
	2.000

	2. Tỉnh Sơn La

	5
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Lộc Phát BLLT
	Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	6
	Công ty cổ phần chăn nuôi Minh Thúy Chiềng Chung
	Xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	7
	Doanh nghiệp tư nhân Minh Thúy
	Tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	18.000

	8
	Hợp tác xã chăn nuôi Ít Ong
	Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	9
	Trang trại chăn nuôi lợn Bình Nhung
	Bản Cang, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	10
	Doanh nghiệp tư nhân TMDV Lộc Phát - BLLT
	Bản Tiến Sơn, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	12.400

	11
	Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Nguyên
	Bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	12
	Trung tâm giống và chuyển giao kỹ thuật, Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (03 trung tâm)
	Tiểu khu 26/7, thị trấn nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Chăn nuôi bò
	3.000

	3. Tỉnh Yên Bái

	13
	Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Hòa Yên- Chi nhánh Yên Bái
	Khe Lụa, Lương Thịnh, Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Chăn nuôi lợn
	7.406

	14
	Công ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu (Nuôi gia công cho Công ty Mavin)
	Tổ 5A, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	15
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư Thiên Hà (Nuôi gia công cho Công ty Jafa comfeed)
	Xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Chăn nuôi lợn
	8.860

	II. ĐÔNG BẮC BỘ

	1. Tỉnh Phú Thọ

	16
	Nguyễn Văn Hùng
	Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	17
	Phạm Tiến Luật
	Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	2. Tỉnh Hà Giang

	18
	Công ty TNHH Gia Huy
	Thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Chăn nuôi lợn
	6.550

	3. Tỉnh Tuyên Quang

	19
	Trang trại DABACO Tuyên Quang
	Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Chăn nuôi lợn
	40.000

	20
	Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam- Trang trại Bò sữa Tuyên Quang
	Thôn 26, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Chăn nuôi bò
	2.000

	21
	Công ty TNHH Sữa cho tương lai
	Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Chăn nuôi bò
	1.500

	22
	Công ty Hồ Toản
	Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	Chăn nuôi bò
	1.000

	4. Tỉnh Bắc Kạn

	23
	Công ty CP SXVLXD Bắc Kạn
	Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	Chăn nuôi lợn
	21.000

	5. Tỉnh Thái Nguyên

	24
	Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
	Xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Chăn nuôi lợn
	35.000

	6. Tỉnh Bắc Giang

	25
	Trại lợn Sang Thái
	Xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	10.800

	26
	Trần Thị Nga
	Xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	7.708

	27
	Trại lợn công ty Hòa Phát
	Xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	31.694

	28
	Trại lợn công ty RTĐ
	Xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	9.636

	29
	Hiển Dung
	Xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	6.600

	30
	Trại lợn Hồng Thái
	Xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	31
	Trại lợn Hương Mai
	Xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	10.200

	32
	Thân Văn Hùng
	Xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	33
	Trại Ngọc Minh
	Xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Chăn nuôi lợn
	7.000

	7. Tỉnh Quảng Ninh

	34
	Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh
	Tổ 2, khu 1, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Chăn nuôi lợn
	107.500

	35
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Châu
	Khu Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Chăn nuôi lợn
	11.200

	36
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Lâm
	Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Chăn nuôi bò
	12.000

	III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

	1. Thành phố Hà Nội

	37
	Nguyễn Văn Thanh
	Xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi lợn
	17.500

	38
	Hoàng Thị Luân
	Xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi lợn
	7.109

	39
	Nguyễn Thanh Dũng
	Thôn 4, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	40
	Nguyễn Đức Cử
	Xã Kim Sơn, thành phố Sơn Tây, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi lợn
	7.100

	41
	Cty CP Chăn nuôi CP VN
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi lợn
	8.537

	42
	Công ty Đông Thành
	Thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi bò
	2200

	43
	Công ty Giống Gia súc HN
	Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Chăn nuôi bò
	1500

	2. Tỉnh Bắc Ninh

	44
	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ
	Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Chăn nuôi lợn
	13.365

	45
	Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco 
	Thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Chăn nuôi lợn
	10.314

	46
	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài
	Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
	Chăn nuôi lợn
	7.730

	47
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn Dabaco (thuê lại)
	Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
	Chăn nuôi lợn
	6.937

	48
	Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco (thuê lại)
	Chính Thượng, Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	Chăn nuôi lợn
	8.508

	49
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn Dabaco (thuê lại)
	Phú Mỹ, Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	3. Tỉnh Hải Dương

	50
	Trung tâm giống lợn ngoại siêu nạc miền Bắc
	Đồng Lạc – Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	51
	Công ty Giống và Thiết bị Hưng Huy
	Định Sơn – Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	15.000

	52
	Nguyễn Bá Trịnh (C.P Hải Phòng)
	Bình Xuyên – Bình Giang, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	53
	Bùi Huy Hạnh (C.P Hải Phòng)
	Tái Sơn – Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	24.000

	54
	Lê Văn Tuấn (C.P Hải Phòng)
	Bình Xuyên – Bình Giang, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	55
	Trại lợn Ninh Thành
	Tân Hương – Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	56
	Hoàng Văn Thuần
	Kim Tân – Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	57
	DNTN Thương Mại Đại An
	Kim Đính – Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	5. Thành phố Hải Phòng

	58
	C.ty TNHH lợn giống Dabaco Hải Phòng
	Thôn Trại Viên, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
	Chăn nuôi lợn
	9.150

	59
	Nguyễn Thị Tố Hoài
	Xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	6. Tỉnh Nam Định

	60
	Công ty TNHHMTV Phúc Hải
	Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, Nam Định
	Chăn nuôi lợn
	6.790

	7. Tỉnh Thái Bình

	61
	Công ty TNHH chăn nuôi Thái Thụy
	Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình
	Chăn nuôi lợn
	21.250

	62
	Công ty Cổ phần Tâm Việt Farm
	Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình
	Chăn nuôi lợn
	6.600

	63
	Trang trại lợn
	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	64
	Công ty TNHH MTV chăn nuôi Việt Hùng
	Hồng Minh – Hưng Hà
	Chăn nuôi bò
	7.000

	8. Tỉnh Vĩnh Phúc

	65
	Nguyễn Thành Hưng
	Thôn Hòa Phòng, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, Nam Định
	Chăn nuôi lợn
	8.112

	66
	Trại lợn Dabaco
	Thôn Vỏ, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, Nam Định
	Chăn nuôi lợn
	17.919

	67
	Nguyễn Văn Liều
	Thôn Nhật Chiêu 3, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Nam Định
	Chăn nuôi lợn
	13.800

	9. Tỉnh Ninh Bình

	68
	Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp
	Thôn Khe Gồi, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
	Chăn nuôi lợn
	6800

	IV. BẮC TRUNG BỘ

	1. Tỉnh Thanh Hóa

	69
	Công ty Newhope Thanh Hóa
	Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
	Chăn nuôi lợn
	30.000

	70
	Công ty Cổ phần lợn giống Dân Quyền
	Thôn 4, Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	71
	Công ty RTD
	Trí Nang, Lang Chánh, Thanh Hóa
	Chăn nuôi lợn
	16.200

	72
	Trang trại Bò sữa Thống Nhất
	TT Thống Nhất, huyện Yên Định
	Chăn nuôi bò
	8.500

	73
	Trang trại bò sữa Như Thanh
	Xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh
	Chăn nuôi bò
	2.000

	74
	Trang trại bò sữa Thọ Xuân
	Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân
	Chăn nuôi bò
	1.800

	75
	Công ty Chăn nuôi Bá Thước
	Xã Lương Trung, huyện Bá Thước
	Chăn nuôi bò
	20.000

	76
	Công ty TNHH Anh Minh Giang
	Xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc
	Chăn nuôi bò
	2.000

	2. Tỉnh Nghệ An

	77
	Công ty Masan Nutri
	xã Hạ Sơn H. Quỳ Hợp, Nghệ An
	Chăn nuôi lợn
	131.740

	78
	Công ty Darby - Trại lợn Đức Minh
	xã Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An
	Chăn nuôi lợn
	14.141

	79
	Trang trại chăn nuôi và phát triển giống bò sữa tại Nghệ An (Cty Vinamilk)
	xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa
	Chăn nuôi bò
	2.600

	80
	Tổ hợp trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp
	xãNghĩa Sơn, H.Nghĩa Đàn
	Chăn nuôi bò
	62.500

	81
	Trang trại nuôi bò đực sữa
	xã Nghĩa Hòa, Tx.Thái Hòa
	Chăn nuôi bò
	500

	3. Tỉnh Hà Tĩnh

	82
	Công ty Nông lâm
	Xã Phú lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
	Chăn nuôi lợn
	9.100

	83
	Trang trại Bò sữa Hà Tĩnh
	Sơn Lễ, Hương Sơn
	Chăn nuôi bò
	2175

	84
	Công ty KS và TM Hà Tĩnh
	Xã Thuận Lộc, Thị xã hồng Lĩnh
	Chăn nuôi bò
	500

	4. Tỉnh Quảng Bình

	85
	Công ty TNHH Buntaphan
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình
	Chăn nuôi lợn
	21.400

	86
	Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình
	Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
	Chăn nuôi bò
	16.000

	87
	Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh
	Quảng Tiến, Quảng Bình
	Chăn nuôi bò
	4.500

	88
	Đoàn Kết Phú Quý
	Phường Quảng Long, Tx Ba Đồn, Quảng Bình
	Chăn nuôi bò
	950

	5. Tỉnh Thừa Thiên-Huế

	89
	Trại Công ty AGRY
	Phong Hiền, huyện Phong Điền, TTHuế
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	90
	Trại Công ty Hoàng Bằng
	Phong An, huyện Phong Điền, TT Huế
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	V. NAM TRUNG BỘ

	1. Tỉnh Quảng Ngãi

	91
	Trang trại chăn nuôi heo Đức Hòa
	Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	92
	Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi
	Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức.
	Chăn nuôi bò
	4.000

	2. Tỉnh Bình Định

	93
	Trang trại Phú Hưng (2 cơ sở)
	Mỹ Đức, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	94
	Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Đan Bình Định
	Đại Khoan, Cát Lâm, Phù cát, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	6.600

	95
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Phú
	Thôn Kinh Tế, Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	96
	Trang trại Lê Văn Phụng
	Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	7.200

	97
	Trang trại Trần Thị Ngọc Bích
	Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	9.600

	98
	Trang trại Nguyễn Văn Hoàng
	Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	7.200

	99
	Trang trại Thái Uyên
	KCN tập trung Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	100
	Trang trại bò sữa Bình Định
	Nam Tượng 3, Nhơn Tân, An Nhơn
	Chăn nuôi bò
	2.202

	3. Tỉnh Phú Yên

	101
	Trang trại lợn thịt Thanh Trang
	Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	102
	Trang trại lợn nái sinh sản Thanh Trang
	Hòa Hội, Phú Hòa, Phú Yên
	Chăn nuôi lợn
	9.878

	103
	Trang trại lợn nái sinh sản Sơn An
	Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên
	Chăn nuôi lợn
	7.616

	104
	Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên (thuộc Tập đoàn TH)
	Sơn Định, Sơn Hòa
	Chăn nuôi bò
	800

	4. Tỉnh Khánh Hòa

	105
	Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Trại Khánh Hiệp 1)
	Thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
	Chăn nuôi lợn
	7.794

	106
	Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Trại Khánh Hiệp 2)
	Thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
	Chăn nuôi lợn
	7.430

	107
	Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Trại Khánh Hiệp 3)
	Thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
	Chăn nuôi lợn
	8.230

	108
	Công ty TNHH CJ Vina Agri (Trại 1SF)
	Thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
	Chăn nuôi lợn
	8.390

	109
	Công ty TNHH CJ Vina Agri (Trại 1 FF)
	Thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
	Chăn nuôi lợn
	16.200

	110
	Công ty TNHH chăn nuôi Nhật Minh
	Thôn Xuân Tây, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
	Chăn nuôi lợn
	7.669

	111
	Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa
	Thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiêp, huyện Khánh Vĩnh
	Chăn nuôi bò
	1.300

	5. Tỉnh Ninh Thuận

	112
	Công ty TNHH Thái Hoàng
	Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
	Chăn nuôi lợn
	16.000

	6. Tỉnh Bình Thuận

	113
	Công ty TNHH Đầu tư XNK Vĩnh Tiến (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Bình An, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	114
	Công ty TNHH Đầu tư XNK Vĩnh Tiến (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	115
	Công ty TNHH Nông trại Bách Minh (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	116
	Công ty TNHH dịch vụ Phúc Thịnh Phát (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	117
	Công ty TNHH Làng Việt 2
	Xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	118
	Công ty TNHH Việt Hoàng T&T (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	119
	Công ty TNHH Việt Hoàng T&T (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	120
	Công ty TNHH Việt Hoàng T&T (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	121
	Ông Lê Văn Khanh
	Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	122
	Công ty TNHH xây dựng Phan Thiết
	Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	123
	Công ty TNHH Đông Hiệp (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	124
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Dương (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	125
	Công ty TNHH SunJin Vina MeKong
	Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	60.000

	126
	DNTN Vĩnh Long - Hàm Tân
	Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	127
	DNTN Phan Vĩnh Long (Trại heo giống cấp 1-CN Bình Thuận)
	Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	6.200

	128
	Công ty TNHH Trang trại Ngọc Hân 2 (Công ty Cp Greenfeed Việt Nam)
	Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	15.000

	129
	Công ty TNHH An Hợp Phát (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	130
	Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Bình An  (Trang trại chăn nuôi heo Bình An)
	Xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	8.200

	131
	Doanh nghiệp tư nhân Phạm Văn Trang (Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam)
	Xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	132
	Trang trại Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao của Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận
	Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình
	Chăn nuôi bò
	23.600

	VI. TÂY NGUYÊN

	1. Tỉnh Gia Lai

	133
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai
	Xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai
	Chăn nuôi lợn
	22.992

	134
	Công ty TNHH Nhất Trần
	Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	135
	Công ty Cổ phần nông nghiệp Navifarm
	Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	136
	Dự án cơ sở chăn nuôi bò thịt Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai
	Thôn 13, xã An Trung, huyện Kông Chro
	Chăn nuôi bò
	2.000

	137
	Công ty TNHH chăn nuôi bò Trung Nguyên
	Làng Gòong, xã Ia Puch, huyện Chư Prông
	Chăn nuôi bò
	17.756

	138
	Cty TNHH MTV 74
	Ia Tang, Ia Kla, huyện Đức Cơ
	Chăn nuôi bò
	750

	139
	Công ty 194
	Thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh
	Chăn nuôi bò
	973

	140
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai Nutifood
	Xã Đăk Ya, huyện Mang Yang
	Chăn nuôi bò
	7.000

	141
	Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai (Dự án bò vỗ béo KBang 2)
	Làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang
	Chăn nuôi bò
	1.500

	142
	Công ty CP CN Lơ Bang
	Xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ
	Chăn nuôi bò
	900

	2. Tỉnh Đăk Lăk

	143
	Trang trại Bảo Ngọc
	Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
	Chăn nuôi lợn
	10.677

	144
	Trang trại Ba Zan
	Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	145
	Trang trại chăn nuôi bò hướng thịt
	Xã Ea Lai – Huyện M’Đrắk
	Chăn nuôi bò
	2.000

	3. Tỉnh Đăk Nông

	146
	Công ty Đức Tiến Lê
	Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	147
	Công ty Sơn Hải
	Xã Ea Pô. Cư Jút, Đắk Nông
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	148
	Công ty Greenfamr
	Xã Cư Knia. Cư Jút, Đắc Nông
	Chăn nuôi lợn
	50.000

	4. Tỉnh Lâm Đồng

	149
	Trại lợn Bảo Lộc 2
	Thôn 5, Lộc Quảng, Bảo Lâm, Lâm Đồng
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	150
	Trại Mađaguôi 1
	Thôn 4, xã Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	151
	Trại Quảng Trị
	Thôn 6. Quảng Trị, Đạ Tẻh, Lâm Đồng
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	152
	Trại lợn Bảo Lộc 3
	Thôn Tân Hòa, Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	153
	Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt
	Thôn Cầu Sắt, Tu Tra, Đơn Dương
	Chăn nuôi bò
	1.847

	154
	Trang trại Vinamilk Đà Lạt (Trại 1)
	Thôn Lạc Trường, Tu Tra, Đơn Dương
	Chăn nuôi bò
	1.673

	155
	Trang trại Vinamilk Đà Lạt (Trại 2-Organic)
	Thôn Lạc Trường, Tu Tra, Đơn Dương
	Chăn nuôi bò
	713

	VII. ĐÔNG NAM BỘ

	1. Thành phố Hồ Chí Minh

	156
	XNCN Phước Long
	Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, HCM
	Chăn nuôi lợn
	24.105

	157
	XNCN Đồng Hiệp
	Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, HCM
	Chăn nuôi lợn
	19.521

	158
	Nguyễn Việt Phương
	Ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi, HCM
	Chăn nuôi lợn
	7.154

	2. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

	159
	Vĩnh Tân
	Sông Xoài, Thị xã Phú Mỹ
	Chăn nuôi lợn
	22.000

	160
	Xuyên Mộc 3
	Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	161
	Hòa Bình 2
	Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	162
	Hòa Hội 5 (CP)
	Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	163
	Anova farm
	Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	164
	Hòa Hội 1(Japfa)
	Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	165
	Hòa Hội 3(CP) (Tiến Phát)
	Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	166
	Jafa Phước Tân
	Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	167
	An Hải Ký
	Tân Lâm-Xuyên Mộc
	Chăn nuôi bò
	3.200

	168
	Nguyễn Hồng Phát
	Bưng Riềng-Xuyên Mộc
	Chăn nuôi bò
	820

	169
	Trung Đồng
	Phước Hội- Đất Đỏ
	Chăn nuôi bò
	1.200

	3. Tỉnh Bình Dương

	170
	Nguyễn Đức Thắng
	Gia Biện, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	33.600

	171
	Trại Phú Giao 2FF
	Đuôi chuột, Tam Lập, Phú Giáo
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	172
	Võ Thị Kim Ghi (1-3)
	Gia Biện, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	173
	Võ Bá Thành
	Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	18.659

	174
	Võ Trung Hai
	Sa Dụp, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	15.000

	175
	Trần Quốc Thái
	Cây Khô, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	15.000

	176
	C.ty làng sen
	Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	177
	Trại Phú Giáo 6
	Gia Biện, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	178
	Cty TNHHThực phẩm CJVN (Dầu Tiếng 01FF)
	Bờ Cảng, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	11.973

	179
	Phạm Văn Dương 2
	Hàng Nù, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	11.020

	180
	Võ Thị Lý Em
	Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	10.349

	181
	Thái Sơn Phát(TQT 1)
	Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	182
	Lê Thanh Hải
	An Thái, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	183
	Trại Phú Giáo 9
	Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	184
	Phạm Hồng Cẩm
	Đồng Tâm, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	9.700

	185
	Võ Thị Ba
	Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	9.503

	186
	Lê Thị Bích Thủy
	Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	9.360

	187
	Võ Thị Thanh Thảo
	Tân Minh, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	9.290

	188
	Trang trại CN Long Tân CP2
	Bờ Cảng, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	9.000

	189
	Công ty Hanpork
	ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	8.828

	190
	Trại heo Vĩnh Tân  3 (Bá Cang)
	Cây Dâu, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	8.620

	191
	Trại heo giống cao sản Long Nguyên (CJ Vina Food)
	ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	8.454

	192
	Nguyễn Hữu Lợi
	ấp 4, Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	7.500

	193
	Vũ Văn Bình(TQT 2)
	Cây Khô, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	7.100

	194
	Trại Phú Giáo 8
	Gia Biện, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	195
	Võ Thị Kim Ghi 4
	Đuôi chuột, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	196
	Cty CP ANOVA AGRI Bình Dương
	Phước Sang huyện Phúc Giáo
	Chăn nuôi bò
	850

	197
	Trung tâm nghiên cứu gia súc lớn
	Ấp Cầu Sắt - Lai Hưng - Bàu Bàng
	Chăn nuôi bò
	535

	4. Tỉnh Bình Phước

	198
	Trại heo hậu bị GILT1BP
	Lộc Khánh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	199
	Minh Thắng 2
	Minh Thắng, Chơn Thành, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	200
	Phạm Văn Tạo (Phan Thị Thanh Thúy 1-6)
	An Khương, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	7.200

	201
	Trại PS.S Lộc Thịnh
	Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	7.200

	202
	Trần Minh Độ1 -6
	Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	8.400

	203
	Đồng Phú 2
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	9.000

	204
	Phước Minh
	Phước Minh, Bù Gia Mập, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	205
	An Phú 1
	An Phú, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	206
	Thiện Hưng 1
	Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	207
	Thiện Hưng 2
	Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	208
	Đặng Đức Thành 1-8
	Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	209
	Lộc Thiện 3
	Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	210
	Lộc Tấn 1
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	211
	Lộc Thạnh 2
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	212
	Lộc Thạnh 1
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	213
	Lộc Thạnh 3
	Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	214
	Lộc Hòa
	Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	215
	Lộc Tấn 8
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	216
	Lộc Điền
	Lộc Điền, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	217
	Trại Đại Quang
	Lộc Quang, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	218
	Bình Long 1FF
	Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	219
	Trại RF Lộc Thành
	Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.800

	220
	Trại RF Lộc Thịnh
	Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	10.800

	221
	Trại chăn nuôi giống Quỳnh Trung
	An Phú, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	11.000

	222
	Bù Gia Mập 1
	Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	223
	Bù Gia Mập 2
	Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	224
	An Phú 2
	An Phú, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	225
	Tân Lợi
	Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	226
	Hớn Quản 1FF
	An Phú, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	227
	Hớn Quản 2FF
	Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	228
	Phước Thiện 1
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	229
	Phước Thiện 6
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	230
	Trại Phúc An
	Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	231
	Lộc Ninh 4
	Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	232
	Lộc Ninh 2
	Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	233
	Lộc Ninh 3
	Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	234
	Lộc Tấn 6
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	235
	Lộc Quang
	Lộc Quang, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	236
	Lộc Thạnh 4
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	237
	Lộc Thạnh 5
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	238
	Trại heo BAF-BP2
	Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	239
	Trần Minh Độ7-14
	Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	12.000

	240
	Trại heo nái Newhope
	Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	13.500

	241
	Phước Thiện 3
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	242
	Phước Thiện 4
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	243
	Trại Nghi Long
	Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	244
	Trại Lộc Phú
	Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	245
	Lộc Thạnh 7
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	246
	Lộc Thạnh 8
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	247
	Trại Thanh Lương
	Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	14.000

	248
	Trại heo Đăng Hà
	Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	16.000

	249
	Lộc Tấn 10
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	16.000

	250
	Lộc Ninh 1FF
	Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	16.000

	251
	Tân Hòa 2
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	16.000

	252
	Phước Thiện 8
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	18.000

	253
	Lộc Thạnh 6
	Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	18.000

	254
	Lộc Tấn 9
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	18.000

	255
	Lộc Thiện 5
	Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	18.000

	256
	Đặng Thành Đức 9-22
	Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	257
	Trại heo Lộc Thành
	Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	258
	Chơn Thành 1FF
	Minh Thắng, Chơn Thành, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	259
	Phước Thiện 5
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	24.000

	260
	Trại Phước Thiện
	Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	24.000

	261
	Nhất Thịnh
	Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	24.000

	262
	Trại heo Cty Đại Việt
	Minh Tâm, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	27.000

	263
	Trại heo thịt Đồng Phú
	Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	48.000

	264
	Trại heo Phú Riềng
	Long Tân, Phú Riềng, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	60.000

	265
	Trại heo CNC Minh Đức (Hòa Phước)
	Minh Đức, Hớn Quản, Bình Phước
	Chăn nuôi lợn
	72.000

	5. Tỉnh Đồng Nai

	266
	Xuân trường 3
	Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	267
	Trần Thị Liên
	Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	268
	Trại heo Làng Sen
	Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.012

	269
	Trại Phú Sơn
	Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.085

	270
	Trại heo Kim Hòa
	Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.086

	271
	Cẩm Mỹ 2 SF
	Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.176

	272
	Trại Công ty Japfa Xuân Đông. PSS
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.339

	273
	Cẩm Mỹ 2 FF
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.538

	274
	Lê văn Kim Khánh
	Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.541

	275
	Trại Japfa sinh sản Xuân Tây PSS
	Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.551

	276
	Trần Quốc Trưởng
	Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.600

	277
	Xuân trường 2
	Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.600

	278
	Lê Thị Thơm
	Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.680

	279
	Trại Tân Phú 5
	Núi Tượng, Tân Phú, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.803

	280
	Cẩm Mỹ 3.SF
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	6.934

	281
	Cẩm Mỹ 8 - Công ty CP (Nhật Hoàng)
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.000

	282
	Hoa Phượng
	Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.400

	283
	Nguyễn Thế Lợi
	Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.500

	284
	Huỳnh Văn Hoàng
	Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.500

	285
	Lê Văn Diện
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.521

	286
	Võ Duy Vũ
	Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.600

	287
	Nguyễn Diên Tường
	Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.726

	288
	Nguyễn An Đông
	Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	7.748

	289
	Phan Thị Hoài Thu
	Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	290
	Nguyễn Văn Đồng Khánh
	Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	291
	Nam Việt Hoàng
	Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	292
	Kim Ngọc Xuyến
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.070

	293
	Nguyễn Cảnh Diện
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.199

	294
	Nguyễn Văn Ba
	Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.200

	295
	Trương Văn Sơn
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.376

	296
	Nguyễn Minh Phú
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.405

	297
	Nguyễn Tiến Long
	Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.428

	298
	Nguyễn Văn Định
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.484

	299
	Hoàng Quân
	Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.620

	300
	Hà Ngọc Thiện
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.775

	301
	Trại Tân Phú 6
	Núi Tượng, Tân Phú, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	8.875

	302
	Phan Văn Khoa
	Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.000

	303
	Nguyễn Thị Thu Ba
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.284

	304
	Trại Tân Phú 3
	Phú An, Tân Phú, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.661

	305
	Khang Minh An
	Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.800

	306
	Trại Tân Phú 4
	Phú An, Tân Phú, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.895

	307
	Lê Thị Bắc
	Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.916

	308
	Đoàn Văn Y
	Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.924

	309
	Cẩm Mỹ 7
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	9.954

	310
	Hoàng Thịnh 1
	Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	311
	Nguyễn Nhật Vũ
	Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	10.200

	312
	Lam Phương
	Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	10.450

	313
	Nguyễn Minh Hoàng
	Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	10.739

	314
	Trại Tân Phú 2
	Phú An, Tân Phú, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	11.205

	315
	Cẩm Mỹ 1FF
	Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	12.688

	316
	Châu Phúc Thịnh
	Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	16.300

	317
	Đức Phú
	Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	19.654

	318
	Công ty Nông Súc Sản
	Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	20.290

	319
	Công ty Velmar
	TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	24.650

	320
	Công ty TNHH velber
	Phú Lý Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Chăn nuôi lợn
	107.198

	321
	Trại bò Thủy Hà
	Xuân Đông - Cẩm Mỹ
	Chăn nuôi bò
	2.902

	322
	Vũ Ngọc
	Xuân Đông - Cẩm Mỹ
	Chăn nuôi bò
	1.557

	323
	Đồng Phát
	Xuân Đông - Cẩm Mỹ
	Chăn nuôi bò
	9.832

	 
	6. Tây Ninh
	 
	 
	 

	324
	Nguyễn Văn Trường
	Phước Trung, Long Phước, Bến Cầu, Tây Ninh
	Chăn nuôi lợn
	10.000

	325
	Trại heo BaF- TN 1
	Hòa Đông A, Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh
	Chăn nuôi lợn
	8.651

	326
	Trang trại Hòa Bình
	Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	327
	Nguyễn Thúy Oanh
	Đông Lợi, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	328
	Trần Quốc Toàn (Ninh Điền1)
	Gò Nổi, Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	329
	Vinamilk Tây Ninh
	Long Thịnh,Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh
	Chăn nuôi bò
	7.857

	VIII. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

	1. Tỉnh An Giang

	330
	Trại An Giang 1
	Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang
	Chăn nuôi lợn
	6.479

	331
	Trại An Giang 2
	Xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang
	Chăn nuôi lợn
	7.071

	332
	Trại SD
	Xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
	Chăn nuôi bò
	500

	2. Tỉnh Bạc Liêu

	333
	Hợp tác xã Xanh
	Vĩnh Trạch, Bạc Liêu
	Chăn nuôi lợn
	20.000

	3. Tỉnh Bến Tre

	4. Thành phố Cần thơ

	334
	Nguyễn Quốc Trung (Nuôi gia công cho Công ty C.P Việt Nam)
	Phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	Chăn nuôi lợn
	6.450

	5. Tỉnh Đồng Tháp

	6. Tỉnh Hậu Giang

	335
	HTX chăn nuôi Quốc Thiên
	Ấp 5, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	336
	Tống Minh Tâm
	Đường Hùng Vương, khu vực 4, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bả, Hậu Giang
	Chăn nuôi lợn
	6.450

	7. Tỉnh Kiên Giang

	8. Tỉnh Long An

	337
	Trại Mỹ Bình
	Ấp 3, Mỹ Bình, Đức Huệ
	Chăn nuôi bò
	1.000

	9. Tỉnh Sóc Trăng

	338
	Tống Minh Tâm
	HĐK, Châu Thành, Sóc Trăng
	Chăn nuôi lợn
	8.000

	339
	Lê Hoàng Tấn
	Thuận Hoà, Châu Thành, Sóc Trăng
	Chăn nuôi lợn
	7.200

	340
	Lê Minh Mẫn
	Nước Mặn 1, Long Phú, Sóc Trăng
	Chăn nuôi lợn
	6.000

	10. Tỉnh Vĩnh Long

	341
	Trần Đức Hoa Cương
	Ấp Định Thới A, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	Chăn nuôi lợn
	7.100



